
 

Tên báo cáo Ghi chú Báo cáo bao gồm những thông tin gì? 

Báo cáo về thu ngân - tổng 
hợp 

Lưu ý! ​Báo cáo này chỉ chứa 
thông tin về các ca thu ngân đã 
được đóng. Có nghĩa là nếu vào 
thời điểm xuất báo cáo đang có ca 
thu ngân còn mở, thì dữ liệu về ca 
đó sẽ không được hiển thị trong 
báo cáo lần này. 

Báo cáo này bao quát toàn bộ các 
ca nằm trong khoảng thời gian 
được chọn. Vị dụ bạn chọn thời 
gian xuất báo cáo là 20.12 - 
25.12. Nếu trong giai đoạn đó có 
ca thu ngân được mở từ hôm 
19.12 (đóng vào ngày 20.12), thì 
toàn bộ dữ liệu thuộc ca đó từ 
ngày 19.12 sẽ được bao gồm 
trong báo cáo. Tương tự nếu có 
ca thu ngân được đóng vào ngày 
26.12 (mở từ 25.12) thì toàn bộ 
dữ liệu thuộc ca đó cũng sẽ được 
bao gồm trong báo cáo. Do đó, kỳ 
báo cáo thực tế sẽ rộng hơn một 
chút so với kỳ báo cáo đã chọn. 

● Khoảng thời gian mà dữ liệu được thu thập. 
● Tên câu lạc bộ. 
● Tên quầy thu ngân 
● Tổng số tiền các phiếu - chỉ bao gồm số tiền mua giờ chơi (không 

bao gồm các khoản hoàn trả hay phiếu đã hủy). 
● Nạp tiền - là tổng số tiền được nạp vào quầy thu ngân. 
● Rút tiền - là tổng số tiền được rút từ quầy thu ngân. 
● Sản phẩm - là tổng số tiền cho các hàng hóa bán ra, không bao gồm 

các khoản hoàn trả. 
● Dịch vụ - là tổng số tiền cho các dịch vụ bán ra, không bao gồm các 

khoản hoàn trả. 
● Hoàn trả - là tổng số tiền cho các khoản hoàn trả phiếu giờ chơi, 

hàng hóa và dịch vụ. 
● Đã huy - là tổng số tiền cho các phiếu đã hủy. 
● Thanh toán bằng tiền mặt - là tổng số tiền cho các phiếu giờ chơi, 

mua bán hàng hóa và dịch vụ được thanh toán bằng tiền mặt (bao 
gồm cả các khoản hoàn trả và giao dịch đã hủy). 

● Thanh toán không dùng tiền mặt - là tổng số tiền cho các phiếu giờ 
chơi, mua bán hàng hóa và dịch vụ được thanh toán bằng thẻ hay 
chuyển khoản (bao gồm cả các khoản hoàn trả và giao dịch đã hủy). 

● Tổng cộng - là tổng số tiền tất cả các giao dịch tiền mặt và không 
tiền mặt của nhân viên trong ca (cho các phiếu giờ chơi, mua bán 
hàng hóa và dịch vụ, nạp tiền) trừ các khoản hoàn trả, hủy và rút 
tiền mặt. 

Báo cáo về lượng tải câu lạc 
bộ 

Báo cáo này cung cấp danh sách 
tất cả các phiên người dùng trong 
khoảng thời gian được chọn. Bạn 
có thể xuất báo cáo theo từng 

● Tên câu lạc bộ. 
● Giờ bắt đầu phiên - giờ khách bắt đầu phiên. 
● Giờ kết thúc phiên - giờ khách kết thúc phiên. 
● Thời lượng phiên. 



nhân viên. Trong trường hợp đó, 
danh sách sẽ chỉ chứa các phiếu 
được tạo bởi nhân viên đó trong 
khoảng thời gian đã chọn. 

● Tên đăng nhập người dùng (nickname hoặc số phiếu). 
● Loại tài khoản - khách hàng thường xuyên, khách, học sinh, nhân 

viên hoặc phiên trả sau. 
● Số điện thoại (nếu được điền trong profile của khách). 
● Số máy trạm khách sử dụng. 
● Tổng cộng -  tổng số tiền trừ từ tài khoản của khách cho thời gian 

họ chơi (được tính theo cước theo giờ) 
● Loại cước - tính từng phút dựa trên cước theo giờ hoặc vé trọn gói 

thời gian. 
● Tên đăng nhập thu ngân, nhân viên đã xuất phiếu (thông tin này chỉ 

hiển thị đối với các phiên trả sau hoặc phiên khách không có tài 
khoản và chơi theo phiếu). 

Báo cáo về hoạt động nạp 
tiền 

Báo cáo hiển thị các giao dịch 
nạp tiền trong khoảng thời gian 
đã chọn. 

● Tên câu lạc bộ. 
● Ngày nạp - hiển thị thông tin về ngày và giờ thực hiện giao dịch. 
● Tên đăng nhập người dùng (nickname hoặc số phiếu). 
● Loại tài khoản - khách hàng thường xuyên, khách, học sinh, nhân 

viên hoặc phiên trả sau. 
● Số điện thoại (nếu được điền trong profile của khách). 
● Tổng cộng -  tổng số tiền được nạp vào tài khoản. 

Báo cáo về thu ngân - chi 
tiết 
 

Báo cáo chi tiết chứa thông tin 
của các nhân viên thu ngân trong 
mỗi ca. Bạn có thể xuất báo cáo 
dựa trên tài khoản mỗi thu ngân. 
Nếu bạn chọn nhân viên cụ thể 
thì báo cáo đó chỉ hiển thị thông 
tin về doanh thu và các giao dịch 
thuộc ca của bạn nhân viên đó 
vào thời gian được chọn. 

● Giờ bắt đầu phiên - giờ nhân viên bắt đầu phiên ca. 
● Giờ kết thúc phiên - giờ nhân viên kết thúc phiên ca. 
● Tên câu lạc bộ 
● Quầy thu ngân- tên quầy thu ngân, nơi các ca thu ngân được hoạt 

động trong thời gian đã chọn. 
● Tên đăng nhập thu ngân. 
● Phiếu - tổng số tiền cho các phiêu giờ chơi được xuất ra dưới tài 

khoản nhân viên (bao gồm các phiếu đã hủy) trong ca. 
● Nạp tiền - là tổng số tiền được nạp vào quầy thu ngân dưới tài 

khoản của nhân viên và chỉ trong ca. 



 ● Rút tiền - là tổng số tiền được rút từ quầy thu ngân dưới tài khoản 
của nhân viên và chỉ trong ca. 

● Sản phẩm - là tổng số tiền cho các hàng hóa bán ra dưới tài khoản 
nhân viên trong ca, không bao gồm các khoản hoàn trả. 

● Dịch vụ - là tổng số tiền cho các dịch vụ bán ra dưới tài khoản nhân 
viên trong ca, không bao gồm các khoản hoàn trả. 

● Hoàn trả - là tổng số tiền cho các khoản hoàn trả phiếu giờ chơi, 
hàng hóa và dịch vụ dưới tài khoản nhân viên trong ca. 

● Đã huy - là tổng số tiền cho các phiếu đã hủy dưới tên tài khoản 
nhân viên trong ca. 

● Tổng cộng - là tổng số tiền tất cả các giao dịch tiền mặt và không 
tiền mặt của nhân viên trong ca (cho các phiếu giờ chơi, mua bán 
hàng hóa và dịch vụ, nạp tiền) trừ các khoản hoàn trả, hủy và rút 
tiền mặt. 

Báo cáo về phiếu Báo cáo về phiếu cung cấp thông 
tin về các phiếu được tạo vào 
khoảng thời gian được chọn. Bạn 
có thể chọn và xuất báo cao theo 
tên mỗi nhân viên. Trong trường 
đó, danh sách sẽ hiển thị tất cả 
các phiếu được tạo bởi tài khoản 
nhân viên đó vào khoảng thời 
gian được chọn. Báo cáo không 
bao gồm thông tin về các phiếu 
đã bị hủy. 

● Tên câu lạc bộ. 
● Quầy thu ngân- tên quầy thu ngân, nơi các phiếu được tạo. 
● Tên đăng nhập thu ngân. 
● Mã số phiếu - mã số gồm 12 ký tự số. 
● Đã sử dụng - cho biết phiếu đó đã được sử dụng để đăng nhập hay 

nạp vào tài khoản hay chưa. 
● Tổng cộng - là tổng số tiền của phiếu đó. 
● Số máy trạm mà phiếu được sử dụng để đăng nhập. 
● Tên đăng nhập người dùng. 
● Ngày mua phiếu. 

Báo cáo về lượng khách truy 
cập 

Báo cáo hiển thị hoạt động của 
các lượt truy cập của người dùng 
trong khoảng thời gian được 
chọn. 

● Tên câu lạc bộ. 
●  Khoảng thời gian mà dữ liệu được thu thập. 
● Số lượng người dùng -  hiển thị số lượng người dùng đã ghé thăm 

câu lạc bộ trong khoảng thời gian đã chọn. 



● Tài khoản mới - số lượng người dùng đã tạo tài khoản mới cho 
mình trong khoảng thời gian đã chọn, cũng như số lượng người 
dùng đã đăng nhập bằng phiếu; không bao gồm nhân viên đã đăng 
ký. 

● Tài khoản mới đăng ký - số lượng tài khoản mới được đăng ký 
trong khoảng thời gian đã chọn. 

● Tài khoản dùng phiếu - số lượng người dùng đã đăng nhập bằng 
phiếu mà không đăng ký tài khoản sau đó. 

●  Khách hàng thường xuyên – số lượng người dùng đã có tài khoản 
trong câu lạc bộ; bao gồm số lượng người dùng trả sau. 

Báo cáo về các tài khoản 
đăng ký mới 

 

Hiển thị danh sách tài khoản mới 
đã đăng ký trong khoảng thời 
gian đã chọn. Tổng danh sách 
người dùng có thể truy cập trong 
"​Báo cáo về các tài khoản được 
tạo" . 

● Tên đăng nhập người dùng. 
● Tên người dùng (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Họ (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Ngày sinh người dùng (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Email (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Số điện thoại (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Ngày đăng ký -  theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 
● Số tiền thanh toán đầu tiên. 
● Số máy trạm khách dùng để đăng ký tài khoản. 
● Nguồn đăng ký -  hiển thị nơi mà người dùng đã tạo tài khoản cho 

mình (giao diện khách hàng, cổng đặt chỗ). 
 

Báo cáo về vé trọn gói Báo cáo hiển thị danh sách các vé 
trọn gói mà khách mua trong 
khoản thời gian được chọn. 

● Tên đăng nhập người dùng mua vé trọn gói . 
● Loại vé trọn gói - tên vé trọn gói được mua. 
● Ngày mua - theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 
● Giá vé trọn gói - hiển thị giá khách mua vé trọn gói đó 
● Thời gian đã dùng 

Báo cáo về vé trọn gói trong 
từng khu vực 

Cho phép bạn kiểm tra các vé 
trọn gói được bán ra tại từng khu 

● Khu vực trong câu lạc bộ. 
● Tên vé trọn gói và thời lượng của nó. 



 vực ● Tổng cộng - hiển thị số tiền khách hàng đã chi để mua vé trọn gói 
trong khoảng thời gian đã chọn tại một khu vực cụ thể. 

● Khoảng thời gian - hiển thị khoảng thời gian vé trọn gói được mua 
tại một khu vực cụ thể. 

Báo cáo về các khoản hoàn 
trả 

Báo cáo chứa mô tả về các giao 
dịch hoàn trả trong một khoảng 
thời gian cụ thể. 

● Mã số phiếu đã hoàn trả. 
● Ngày mua phiếu - theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 
● Ngày hoàn trả phiếu - theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 
● Số tiền phiếu khi mới mua. 
● Số tiền hoàn trả. 
● Tên đăng nhập thu ngân thực hiện giao dịch hoàn trả. 

Báo cáo về nạp/rút tiền 
trong quầy thu ngân 

 

Báo cáo này chứa thông tin về 
các giao dịch nạp và rút tiền mặt 
tại quầy thu ngân vào khoảng thời 
gian được chọn. Bạn có thể chọn 
và xuất báo cao theo tên mỗi 
nhân viên. Trong trường đó báo 
cáo sẽ chỉ chứa dữ liệu liên quan 
đến các giao dịch được thực hiện 
bởi nhân viên đó. 

● Tên câu lạc bộ. 
● Ngày giao dịch - theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 
● Tên đăng nhập thu ngân - người thực hiện giao dịch. 
● Loại hoạt động (nạp hay rút tiền). 
● Số tiền giao dịch. 
● Ghi chú - thông tin được điền vào thời điểm thực hiện giao dịch. 

Báo cáo về hoạt động của 
người dùng 

 

Kết quá xuất báo cáo - danh sách 
tất cả những người dùng đã đăng 
ký với hoạt động của họ trong 
khoảng thời gian được chỉ định. 
Có thể xuất theo từng quầy thu 
ngân. 

● Tên người dùng (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Số điện thoại (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Tổng số tiền nạp - tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản người 

dùng trong giai đoạn được chọn. 
● Tổng số tiền đã trả - tổng số tiền đã trừ từ tài khoản của khách cho 

việc mua thời gian chơi, hàng hóa và dịch vụ; bảo gồm cả số tiền 
cho cho việc mua vé trọn gói.  

● Số tiền bình quân của phiếu - tính trung bình tổng cộng các giao 
phiếu nạp tiền vào tài khoản chia đều cho các phiên trong giai đoạn 
đã chọn. 



● Thời gian trung bình của phiên (giờ) - tính trung bình tổng cộng thời 
gian chơi của khách chia đều cho tổng ngày họ đến câu lạc bộ trong 
giai đoạn đã chọn. 

● Số lần truy cập - hiển thị hoạt động truy cập của người dùng; trong 
một ngày truy cập nhiều lần vẫn chỉ được tính là 1. 

● Thông tin về tất cả các ngày trong tuần theo tỷ lệ phần trăm trên 
tổng số lượt truy cập của câu lạc bộ trong giai đoạn đã chọn. 

● Ngày và giờ truy cập cuối cùng. 

Báo cáo về hàng hóa 

 

Có thể xuất theo loại sản phẩm 
hay danh mục sản phẩm. Báo cáo 
này hiển thị tình hình biến động 
của hàng hóa trong kỳ, nếu loại 
và/hoặc danh mục hàng được chỉ 
định, thì thông tin chỉ hiển thị 
trong vi phạm loại hoặc danh mục 
của mặt hàng/dịch vụ đấy. 

 

● Tên sản phẩm. 
● Đã bán -  số lượng hàng hóa đã bán trong giai đoạn đã chọn. 
● Nhập -  số lượng hàng hóa đã nhập trong giai đoạn đã chọn. 
● Đã xóa sổ - số lượng hàng hóa đã xóa sổ trong giai đoạn đã chọn. 
● Giá mua - giá mua thực tế của mặt hàng tại thời điểm tạo báo cáo. 
● Giá bán - giá mà mặt hàng đã được bán ra. 
● Tổng số tiến bán ra - số tiền mà hàng hóa đã được bán trong khoảng 

thời gian đã chọn theo giá bán thực tế cuối cùng. 
● Số lượng - hiển thị số dư hiện tại của mặt hàng trong kho tại thời 

điểm tạo báo cáo. 

Báo cáo về các ca thu ngân 

 

Có thể tạo theo từng quầy thu 
ngân. Báo cáo chứa thông tin về 
các phiên thu ngân, ngày và thời 
gian mở và đóng tổng ca trong 
ngày. 

● Tên câu lạc bộ. 
● Quầy thu ngân. 
● Giờ bắt đầu phiên (bắt đầu doanh tính doanh thu trong ngày). 
● Người dùng mở phiên. 
● Giờ kết thúc phiên (đóng ngày với báo cáo Z). 
● Người dùng đóng phiên. 
● Tổng côṇg - là tổng số tiền tất cả các giao dịch tiền mặt và không 

tiền mặt của nhân viên trong ca (cho các phiếu giờ chơi, mua bán 
hàng hóa và dịch vụ, nạp tiền) trừ các khoản hoàn trả, hủy và rút 
tiền mặt. 

● Thanh toán bằng tiền mặt -  là tổng số tiền tất cả các giao dịch bằng 
tiền mặt của nhân viên trong ca (cho các phiếu giờ chơi, mua bán 



hàng hóa và dịch vụ, nạp tiền); bao gồm các khoản hoàn trả, hủy và 
rút tiền mặt. 

● Thanh toán không dùng tiền mặt - là tổng số tiền tất cả các giao 
dịch không sử dụng tiền mặt của nhân viên trong ca (cho các phiếu 
giờ chơi, mua bán hàng hóa và dịch vụ, nạp tiền); bao gồm các 
khoản hoàn trả và hủy. 

Báo cáo về các tài khoản 
được tạo 

Báo cáo hiển thị tất cả người 
dùng đã đăng ký trong hệ thống 
(thông qua trình khách hàng, 
bảng quản lý CAP, cổng đặt giữ 
chỗ). 

● Tên đăng nhập người dùng. 
● Tên người dùng (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Họ (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Ngày sinh người dùng (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Email (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Số điện thoại (nếu được điền khi đăng ký tài khoản). 
● Ngày đăng ký -  theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss. 

Báo cáo về các phiên không 
trả tiền và đã bị xóa 

Báo cáo này hiển thị thông tin về 
các phiên trả sau đã bị hủy nhưng 
chưa thanh toán trong khoảng 
thời gian được chọn. 

● Giờ bắt đầu phiên. 
● Giờ kết thúc phiên 
● Thời lượng phiên. 
● Số máy trạm khách sử dụng phiên. 
● Số tiền giao dịch - hiển thị số tiền cho phiên trả sau. 
● Ngày xóa - hiển thị ngày và giờ mà phiên trả sau bị xóa. 
● Tên đăng nhập người hủy và xóa phiên. 

Báo cáo về hủy đặt giữ chỗ Bạn có thể truy cập thông tin về 
các giao dịch đặt chỗ bị hủy vì 
chi tiết của chúng. 

● Tên câu lạc bộ. 
● Ngày đặt giữ chỗ. 
● Thời lượng giữ chỗ - thời lượng khách đặt giữ chỗ bao lâu. Ví dụ, 2 

tiếng, 5 tiếng v.v. 
● Loại đặt giữ chỗ - cho khách hay nhân viên. 
● Số tiền phạt - số tiền khách sẽ bị trừ nếu đặt giữ chỗ mà không đến. 
● Tên đăng nhập người hủy - tài khoản nhân viên đã hủy đặt giữ chỗ. 



● Ngày hủy. 
● Ghi chú hủy bỏ. 
● Tên đăng nhập người dùng - tài khoản khách đặt giữ chỗ. 
● Ghi chú - ghi chú được điền khi tạo giữ chỗ. 

Báo cáo về đặt giữ chỗ 
Báo cáo hiển thị thông tin về các 
hoạt động đặt giữ chỗ thành công 
(bào gồm các booking đã được sử 
dụng và bị hủy trước thời hạn). 

● Tên câu lạc bộ. 
● Ngày tạo (theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss). 
● Số máy trạm được đặt để giữ chỗ. 
● Ngày đặt giữ chỗ - ngày dự định bắt đầu đặt giữ chỗ (theo format 

hh:mm). 
● Ngày kết thúc giữ chỗ - ngày dự định kết thúc đặt giữ chỗ (theo 

format hh:mm). 
● Ngày kết thúc thực tế của giữ chỗ - nếu đặt giữ chỗ bị hủy trước 

thời hạn, thì thời gian kết thúc giữ chỗ sẽ được hiển thị theo format 
hh:mm. 

● Tên đăng nhập người dùng - tài khoản khách đặt giữ chỗ. 
● Đặt cọc để giữ chỗ - số tiền được đóng băng trong tài khoản của 

khách khi đặt chỗ. 
● Loại hoạt động  - cho biết phương thức thanh toán của giao dịch 

(trừ trong tài khoản hay trả riêng). 

Báo cáo về mã khuyến mãi Bạn có thể truy cập thông tin về 
các mã khuyến mãi, thời gian 
chúng được sử dụng và số tiền là 
bao nhiêu. 

● Tổng số mã khuyến mãi đã sử dụng. 
● Tổng số mã khuyến mãi còn lại. 
● Tên đăng nhập người dùng - tài khoản đã sử dụng mã. 
● Tên mã khuyến mãi 
● Giai đoạn áp dụng mã (nếu được chỉ định). 
● Tổng côṇg - số tiền cho mỗi mã. 
● Mã số phiếu - hiển thị mã số phiếu mà khách sử dụng để đăng nhập 

vào hệ thống sau đó đăng ký và sử dụng mã khuyến mãi. 
● Ngày đăng ký tài khoản. 



Báo cáo về giao dịch quầy 
thu ngân 

Báo cáo chứa thông tin về tất cả 
các giao dịch tại quầy thu ngân. 
Bạn có thể tạo báo cáo theo ca 
nhân viên hoặc theo quầy thu 
ngân cụ thể. Báo cáo sẽ bao gồm 
tất cả các phiếu được tạo tại quầy 
thu ngân đó vào khoảng thời gian 
được chọn. Ngoài ra bạn có thể 
thấy được trạng thái từng phiếu 
và phương thức khách đã thanh 
toán cho chúng, 

● Ngày giao dịch (theo format ngày/tháng/năm hh:mm:ss). 
● Mã số phiếu - hiển thị mã số phiếu của các giao dịch mua bán thời 

gian chơi. Nếu giao dịch liên quan đến mua bán hàng hóa hoặc dịch 
vụ thì thay cho mã số phiếu sẽ là tên đơn vị háng/dịch vụ. Ví dụ như 
“Coca”, “Mì tôm” v.v. 

● Đã bán - hiển thị các mặt hàng và dịch vụ được bán ra. Nếu là thời 
gian chơi thì trường này sẽ bỏ trống. 

● Loại hoạt động - hiển thị tổng số tiền cho một số mặt hàng đã bán: 
sản phẩm, dịch vụ hoặc phiếu cho thời gian chơi, được tính theo giá 
bán thực tế cuối cùng. 

● Trạng thái phiếu - hiển thị thông tin chi tiết về phiếu hoặc hàng/dịch 
vụ. Cho biết phiếu đó đã được sử dụng hay chưa, hoặc có bị hoãn 
trả hay hủy không. 

Báo cáo về lượng khách truy 
cập theo ngày 

Báo cáo sẽ hiển thị danh sách 
ngày cùng với số lượng khách 
truy cập và tài khoản đăng ký mới 
mỗi ngày. 

● Ngày - hiển thị ngày trong khoảng thời gian đã chọn để tạo báo cáo. 
● Số lượng người dùng - hiển thị số lượng tất cả người dùng trong 

ngày (mới đăng ký + người dùng thường xuyên). 
● Tài khoản mới đăng ký - hiển thị số lượng tài khoản mới đăng ký 

trong ngày. 
● Khách hàng thường xuyên  - hiển thị số lượng tài khoản khách quen 

đã có tài khoản đăng nhập trong ngày. 

Báo cáo chi tiết về phiếu đã 
bán 

Báo cáo này chứa thông tin chi 
tiết về các phiếu bán thời gian 
chơi, hàng hóa và dịch vụ, tổng 
số tiền các phiếu và phương thức 
thanh toán. Bạn có thể xuất báo 
cáo theo quầy thu ngân. 

● Ngày giao dịch. 
● Mã số phiếu - hiển thị mã số phiếu cho tất cả giao dịch bao gồm bán 

giờ chơi, hàng hóa và dịch vụ. 
● Phương thức thanh toán. 
● Loại hoạt động - hiển thị thông tin về phiếu đã xuất cho dịch vụ thời 

gian chơi, bán hàng hay dịch vụ khác. 
● Tổng côṇg - tổng số tiền cho phiếu. 
● Giá mua - chỉ được chỉ định cho các phiếu bán hàng hóa và dịch vụ. 



 

Hiển thị giá mua hiện tại của mặt hàng tại thời điểm tạo báo cáo. 
● Quầy thu ngân - tên quầy thu ngân nơi phiếu được tạo. 
● Hoàn trả - cho biết phiếu này có bị hoàn trả không và số tiền hoàn 

trả là bao nhiêu. 
● Đã hủy– cho biết phiếu này có bị hủy hay không.  

Báo cáo về phiên support Báo cáo này cho phép bạn kiểm 
tra những lần máy trạm được mở 
dưới tài khoản support. 

● Số máy trạm nhân viên đăng nhập dưới tài khoản support. 
● Thời gian bắt đầu phiên nằm trong khoảng thời gian được chỉ định. 
● Thời gian kết thúc phiên không bị ràng buộc với bất kỳ khoảng thời 

gian nào và có thể để trống. 
● Thời lượng phiên (giờ) sử dụng dưới tài khoản support. Nếu thời 

gian kết thúc phiên không được chỉ định thì trường này sẽ để trống 
vì hệ thống không tính thời gian.  


